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TÓM TẮT64 
Mục tiêu: Mô tả thực trạng lo lắng, trầm cảm, 

stress ở nhân viên chăm sóc răng miệng tại bệnh viện 
Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội) năm 2022 - 2023. 
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 251 
nhân viên chăm sóc răng miệng tại bệnh viện Răng 
Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Thời gian thực hiện từ 
tháng 5/2022 đến 7/2023. Kết quả: Nhân viên chăm 
sóc răng miệng tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung 
ương Hà Nội có độ tuổi trung bình là 35,6 ± 7,7 (trẻ 
nhất là 22 tuổi, lớn tuổi nhất là 58 tuổi). Các nhân viên 
có biểu hiện lo lắng, stress, trầm cảm chiếm tỷ lệ lần 
lượt là: 23,1%; 12,4%; 16,7% với nhiều mức độ khác 
nhau từ nhẹ, vừa, nặng, rất nặng. Nhân viên có duy 
nhất một biểu hiện hoặc trầm cảm hoặc lo lắng hoặc 
stress chiếm 11,6%, có hai biểu hiện chiếm 7,2% và 
những nhân viên có cả ba biểu hiện lo lắng, trầm cảm, 
stress là 8,8% Kết luận: Nhân viên chăm sóc răng 
miệng tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà 
Nội có tỷ lệ bị lo lắng, trầm cảm, stress ở mức cao. 

Từ khóa: Lo lắng, trầm cảm, stress, nhân viên 
chăm sóc răng miệng, bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung 
ương Hà Nội. 
 

SUMMARY 
STUDY ON THE STATUS OF ANXIETY, STRESS 
AND DEPRESSION AT DENTAL CARE STAFF  

AT NATIONAL HOSPITAL OF ODONTO -
STOMATOLOGY, HANOI IN 2022 - 2023 

Objective: Study on anxiety, depression, stress 
of dental care staff at National Hospital of Odonto-
Stomatology, Hanoi in 2022 - 2023. Methods: Cross-
sectional descriptive study on 251 dental care staff at 
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National Hospital of Odonto -Stomatology, Hanoi. 
Implementation time is from May 2022 to July 2023. 
Results: Dental care staff had an average age of 35.6 
± 7.7 years (the youngest was 22 years old, the oldest 
was 58 years old). Dental care staff have symptoms of 
anxiety, stress, and depression, accounting for 23.1%, 
12.4%, and 16.7%, respectively, with varying degrees 
from mild, moderate, severe, and very severe. Dental 
care staff has only one expression or depression or 
anxiety or stress accounting for 11.6%, there are two 
manifestations accounting for 7.2% and staff with all 
three expressions of anxiety, depression, stress is 
8.8%. Conclusion: Dental care staff at Hanoi Central 
Dental Hospital have high rates of anxiety, depression, 
and stress. Keywords: Anxiety, depression, stress, 
dental care staff, National Hospital of Odonto-
Stomatology, Hanoi 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện 

đại, sức khỏe tâm thần ngày càng trở nên quan 
trọng và nhận được mối quan tâm của cộng 
đồng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sức 
khỏe tâm thần là một phần không thể thiếu đối 
với sức khỏe và hạnh phúc nói chung, và là một 
quyền cơ bản của con người [1]. Ngay từ năm 
2001, WHO cũng đã nêu bật tầm quan trọng của 
sức khỏe tâm thần thông qua một báo cáo toàn 
diện đầu tiên để đưa ra các khuyến nghị cấp 
thiết cho các quốc gia cần bắt tay hành động 
sớm để giảm thiểu gánh nặng do bệnh lý về sức 
khỏe tâm thần. 

Trước sự phát triển xã hội nhanh chóng, mà 
mỗi con người cần phải cố gắng gấp bội để tránh 
thụt lùi với thời đại. Nhưng vì thế mà áp lực công 
việc, cuộc sống và gia đình đã dần trở thành 
bệnh lo lắng, trầm cảm, stress gặm nhấm mọi 
đối tượng từ người già, trẻ nhỏ, thanh niên cho 
đến trung niên, bất kể mọi nghề nghiệp từ lao 
động tay chân đến trí thức. Đặc biệt, với ngành y 
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có đặc thù công việc áp lực rất lớn, là đối tượng 
có nguy cơ bị lo lắng, trầm cảm, stress cao. Việc 
mắc các rối loạn tâm thần như lo lắng, trầm 
cảm, stress sẽ gây ra giảm đáng kể chất lượng 
công việc khám, chăm sóc và điều trị cho bệnh 
nhân. Đối với các nhân viên chăm sóc răng 
miệng, ngoài những lý do cá nhân của mỗi 
người, nguyên nhân lo lắng, trầm cảm, stress 
thường có liên quan đến đặc thù công việc và 
nơi làm việc. Các nhân viên chăm sóc răng 
miệng phải tiếp xúc gần với bệnh nhân và sử 
dụng các dụng cụ điều trị như tay khoan, tay xịt 
hơi nước, và các dụng cụ phẫu thuật đã tạo ra 
các tia nước dạng phun sương, trong đó có thể 
chứa nước bọt, máu, vi sinh vật và các mảnh vụn 
vô cơ, hữu cơ khác. Do đó, các nhân viên chăm 
sóc răng miệng có nguy cơ bị lây nhiễm cao khi 
thực hiện các thủ thuật nha khoa thông thường.  

Bệnh viện Răng Hàm mặt Trung ương Hà Nội 
là một cơ sở khám chữa bệnh rất uy tín khám và 
điều trị các bệnh lý về răng miệng. Bệnh viện có 
đội ngũ cán bộ nhân viên chăm sóc răng miệng 
với năng lực chuyên môn, tận tâm với người 
bệnh, nhưng đồng thời họ cũng phải đối mặt với 
những áp lực lớn do nhiều nguyên nhân khác 
nhau có thể gây rối loạn tâm thần và ảnh hưởng 
đến công việc. Vì vậy, để đánh giá thực trạng 
vấn đề về sức khỏe tâm thần của nhân viên 
chăm sóc răng miệng đang làm việc tại bệnh 
viện, hướng tới những khuyến nghị sớm, kịp thời 
để giải quyết vấn đề hiệu quả, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu về thực trạng lo lắng, trầm 
cảm, stress ở nhân viên chăm sóc răng miệng tại 
bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, 2023. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 

tháng 5/2022 đến 7/2023, tại bệnh viện Răng 
Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tại địa chỉ số 40B, 
phố Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội. 

2.2. Đối tượng: 251 nhân viên chăm sóc 
răng miệng  

2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: Bác sĩ (Bác sĩ 
Răng Hàm Mặt, gây mê hồi sức) và trợ thủ nha 
khoa (điều dưỡng, kỹ thuật viên,) tại Bệnh viện 
Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Công tác tại 
đơn vị từ 6 tháng trở lên (không gián đoạn) tính 
đến thời điểm điều tra. Đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ: - Những người 
không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Những người nghỉ phép, nghỉ chế độ thai 
sản, đi công tác dài ngày và không có mặt ở 
Bệnh viện tại thời điểm thu thập số liệu. 

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên 
cứu mô tả cắt ngang  

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu. Cỡ mẫu 
nghiên cứu được tính dựa trên công thức sau: 

n =  
Z lấy từ giá trị phân phối chuẩn, với độ tin 

cậy 95% thì  = 1,96 
α: Xác xuất sai lầm loại I, với α = 0,05 
d: Mức sai số cho phép giữa mẫu và quần 

thể, chọn d = 0,04 
p: Tỉ lệ nhân viên y tế có dấu hiệu stress 

theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Lam Ngọc và 
cộng sự với p = 10,3% [2]; Thay vào công thức 
cỡ mẫu tính được n = 222 người 

Ước tính có khoảng 10% nhân viên y tế 
không tham gia nghiên cứu nên cỡ mẫu tối thiểu 
cần lấy là 245 người. Thực tế nghiên cứu đã thu 
thập thông tin của 251 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ 
thuật viên. 

2.5. Phương pháp thu thập số liệu. Bộ 
công cụ đánh giá mức sức khỏe tâm thần của 
nhân viên chăm sóc răng miệng là thang đo 
DASS21 đã được khuyến nghị bởi Viện sức khỏe 
tâm thần Quốc gia để đánh giá tình trạng stress, 
lo lắng và trầm cảm. DASS21 gồm 21 đề mục 
chia làm 3 nhóm: lo lắng (A – anxiety), stress  (S 
– stress) và trầm cảm (D – depression). Mỗi đề 
mục đối tượng nghiên cứu sẽ chọn các số 0, 1, 
2, 3 tương ứng với tình trạng cảm thấy trong 
suốt 1 tuần qua. 

- Mức độ đánh giá: Mức 0 (không đúng 1 
chút nào); mức 1 (đúng với tôi 1 phần hoặc 
thỉnh thoảng mới đúng); Mức 2 (đúng với tôi 
phần nhiều, hoặc phần lớn thời gian là đúng); 
Mức 3 (hoàn toàn đúng với tôi, hoặc hầu hết thời 
gian là đúng) 

- Cách tính điểm: Điểm của trầm cảm, lo 
lắng, stress được tính bằng cách cộng điểm các 
đề mục thành phần, rồi nhân hệ số 2. 

o Trầm cảm: Bình thường (0-9), nhẹ (10-
13), vừa (14-20), nặng (21-27), rất nặng (≥ 28) 

o Lo lắng: Bình thường (0-7), nhẹ (8-9), vừa 
(10-14), nặng (15-19), rất nặng (≥ 20) 

o Stress: Bình thường (0-14), nhẹ (15-18), 
vừa (19-25), nặng (26-33), rất nặng (≥ 34) 

2.6. Nhập và xử lý số liệu. Số liệu được 
nhập, quản lý bằng phần mềm EPIDATA 3.0 và 
được làm sạch, phân tích bằng phần mềm thống 
kê SPSS phiên bản 20.0. 

Thống kê mô tả: Biến số định lượng được 
biểu diễn dưới dạng số trung bình, độ lệch 
chuẩn. Biến số định tính được biểu diễn dưới 
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dạng tần số, tỷ lệ %. 
2.7. Đạo đức nghiên cứu: Các đối tượng 

được giải thích đầy đủ thông tin về mục đích 
nghiên cứu và tự nguyện tham gia. Mọi thông tin 
đối tượng cung cấp đều được đảm bảo bí mật, 
chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Thông tin chung 

 
Biểu đồ 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu 

theo giới tính (n=251) 
Nhận xét: Trong 251 nhân viên tham gia 

nghiên cứu, tỉ lệ nhân viên nữ lớn hơn so với 
nam giới với tỉ lệ tương ứng là 61,8% và 38,2%. 

Bảng 1. Một số đặc điểm chung của đối 
tượng nghiên cứu (n=251) 

Đặc điểm chung 
Số lượng 

(n) 
Tỉ lệ 
(%) 

Nhóm 
tuổi 

20 – 29 tuổi 58 23,1 
30 – 39 tuổi 128 51,0 
40 - 49 tuổi 49 19,5 
≥ 50 tuổi 16 6,4 

Độ tuổi trung bình 
35,6 ± 7,7 

Min = 22 tuổi; 
Max = 58 tuổi 

Chuyên 
ngành 

Bác sĩ răng hàm mặt 90 35,8 
Điều dưỡng 142 56,6 

Kỹ thuật viên 9 3,6 
Khác (Dược sĩ, BS. 
Gây mê, hồi sức) 

10 4,0 

Nhận xét: Nhóm tuổi: Độ tuổi trung bình 
của nhân viên y tế công tác tại bệnh viện Răng 
Hàm Mặt Trung ương là 35,6 ± 7,7, ít tuổi nhất 
là 22 tuổi và nhiều tuổi nhất là 58 tuổi. Nhóm 
nhân viên dưới 40 tuổi chiếm đa số (74,1%), 
trong đó nhóm từ 30 – 39 tuổi chiếm 51%, 

nhóm 20 – 29 chiếm 23,1%. Nhóm nhân viên từ 
40 – 49 tuổi và ≥ 50 tuổi chiếm tỉ lệ thấp hơn, 
tương ứng là 19,5% và 6,4%. 

Chuyên ngành: Trong tổng số 251 nhân viên 
chăm sóc răng miệng tham gia nghiên cứu, 
35,8% nhân viên là bác sĩ chuyên ngành răng 
hàm mặt; 56,6% nhân viên có chuyên ngành 
điều dưỡng và 3,6% nhân viên có chuyên ngành 
kỹ thuật viên. Ngoài ra, các nhân viên chuyên 
ngành dược, gây mê hồi sức chiếm tỉ lệ thấp là 4%. 

 
Biểu đồ 2. Phân bố đối tượng nghiên cứu 

theo trình độ học vấn (n=251) 
Nhận xét: 48,6% nhân viên được phỏng 

vấn có trình độ trung cấp, cao đẳng. Nhân viên 
có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ/chuyên khoa 
chiếm tỉ lệ thấp hơn tương ứng là 25,1%, 19,9% 
và 6,4%. 

 
Biểu đồ 3. Tỉ lệ trầm cảm, lo lắng, stress 
của đối tượng nghiên cứu theo thang đo 

DASS-21 (n=251) 
Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 

số nhân viên tham gia nghiên cứu, tỉ lệ nhân viên 
bị lo lắng chiếm tỉ lệ cao nhất (23,1%), tỉ lệ nhân 
viên có dấu hiệu bị trầm cảm và stress có tỉ lệ thấp 
hơn tương ứng là 16,7% và 12,4%. 

 
Bảng 2. Phân bố mức độ trầm cảm, lo lắng, stress của đối tượng nghiên cứu theo 

thang đo DASS-21 (n=251) 

Nội dung 
Trầm cảm (n) Lo lắng (n) Stress (n) 

Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ(%) 
Bình thường 209 83,3 193 76,9 220 87,6 

Nhẹ 25 10,0 13 5,2 9 3,6 
Vừa 12 4,8 29 11,6 16 6,4 
Nặng 1 0,4 6 2,4 4 1,6 

Rất nặng 4 1,6 10 4,0 2 0,8 
 

Nhận xét: Phần lớn nhân viên tham gia nghiên cứu ở mức độ bình thường đối với cả ba 
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tình trạng trầm cảm, lo lắng và stress theo thang 
đo DASS-21 tương ứng với tỉ lệ 83,3%, 76,9% và 
87,6%. 

 
Biểu đồ 4. Tỉ lệ nhân viên theo các tình 
trạng trầm cảm, lo lắng, stress (n=251) 

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
trong số 251 nhân viên tham gia nghiên cứu, tỉ 
lệ nhân viên không có bất kỳ trạng thái trầm 
cảm, lo lắng, stress nào chiếm đa số (72,5%). 
11,6% nhân viên bệnh viện có 1 trong 3 trạng 
thái tâm lý, 7,2%  nhân viên có 2 trong 3 trạng 
thái tâm lý và 8,8% có cả 3 trạng thái tâm lý 
trầm cảm, lo lắng, stress. 
 

IV. BÀN LUẬN 
Đối tượng trong nghiên cứu của chúng tôi là 

các nhân viên chăm sóc răng miệng (bác sĩ, điều 
dưỡng, kỹ thuật viên) đang công tác tại Bệnh 
viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Trong 
tổng số 251 đối tượng tham gia nghiên cứu, độ 
tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 35,6 
± 7,7 tuổi, với cán bộ trẻ tuổi nhất là 22 tuổi và 
cán bộ lớn tuổi nhất là 58. Nhóm tuổi dưới 40 
tuổi chiếm đa số với tỉ lệ 74,1%, nhóm cán bộ 40 
– 49 tuổi và  ≥ 50 tuổi chiếm tỉ lệ thấp hơn 
tương ứng là 19,5% và 6,4%. Kết quả này cho 
thấy Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà 
Nội có cán bộ, nhân sự trẻ chiếm ưu thế kết hợp 
hài hòa với các cán bộ giàu kinh nghiệm để đảm 
bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn và phát 
triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kế cận hợp lý. 
Đặc điểm về độ tuổi trung bình và phân bố theo 
nhóm tuổi của cán bộ tương đồng với kết quả 
nghiên cứu của Trần Thị Lam Ngọc và cộng sự 
ghi nhận nhân viên y tế tại bệnh viện Đa khoa 
thành phố Cần Thơ có độ tuổi dưới 40 chiếm đa 
số là  91% [2].  

Về đặc điểm phân bố đối tượng nghiên cứu 
theo giới tính, đa số nhân viên chăm sóc răng 
miệng đang công tác tại bệnh viện Răng Hàm 
Mặt Trung ương Hà Nội là nữ giới, tỉ lệ nữ/nam 
= 1,6/1. Kết quả này thấp hơn so với tỉ lệ 
nữ/nam = 4,2 ở nghiên cứu của Trần Thị Lam 
Ngọc và cộng sự thực hiện đánh giá về stress, lo 
âu, trầm cảm của 398 nhân viên y tế tại 3 bệnh 

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ và bệnh viện Ung 
bướu thành phố Cần Thơ [2]. Sự khác biệt có thể 
do nghiên cứu của Trần Thị Lam Ngọc chọn đối 
tượng nghiên cứu ở tại 3 bệnh viện nên tỉ lệ 
nữ/nam trong nghiên cứu không có tính chất đại 
diện cho mỗi bệnh viện, trong khi đó, bệnh viện 
Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội là bệnh viện 
chuyên ngành nên đặc điểm tuyển chọn nhân lực 
là phù hợp với đặc thù công việc liên quan. 

*Tình trạng lo lắng của nhân viên chăm 
sóc răng miệng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ 
lệ lo lắng của nhân viên chăm sóc răng miệng là 
23,1% với các dấu hiệu lo lắng ở các mức độ 
khác nhau. Kết quả này tương đồng với nghiên 
cứu của Pappa S và cộng sự thực hiện nghiên 
cứu tổng quan hệ thống dữ liệu từ 12 nghiên 
cứu khác nhau cho 33.062 nhân viên y tế ghi 
nhận tỉ lệ lo lắng của nhân viên y tế là 23,2% 
[3]. Sự tương đồng trên cho thấy rối loạn lo lắng 
là trạng thái phổ biến ở các nhân viên y tế nói 
chung ở các chuyên ngành và là một trong các 
dấu hiệu đòi hỏi cần được sàng lọc, chẩn đoán 
và có phương án điều trị sớm để hỗ trợ các nhân 
viên y tế kịp thời không bị ảnh hưởng lâu dài đến 
sức khỏe tinh thần và thể chất, đảm bảo phục vụ 
tốt công việc tại đơn vị, cũng như vai trò chăm 
sóc, điều trị cho người bệnh. Thiết kế nghiên cứu 
của chúng tôi là mô tả cắt ngang được thực hiện 
trên nhóm đối tượng là 251 nhân viên chăm sóc 
răng miệng tại bệnh viện chuyên ngành Răng 
Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm 2023 khi dịch 
COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát tại Việt 
Nam. Trong khi đó, nghiên cứu của Pappa S 
được thiết kế là nghiên cứu tổng quan hệ thống 
từ 12 nghiên cứu khác nhau đáp ứng tiêu chuẩn 
lựa chọn, với tổng số đối tượng nhân viên y tế 
lớn trên 33.062 người thực hiện vào năm 2020 
khi thời điểm bắt đầu bùng phát dịch COVID-19. 
Mặc dù hai nghiên cứu được tiến hành ở hai thời 
điểm khác nhau, nhóm đối tượng khác nhau và 
phương pháp nghiên cứu khác nhau nhưng việc 
tương đồng kết quả khi sử dụng thang đo DASS 
21 để đánh giá mức lo lắng còn cho thấy mức độ 
tin cậy trong nghiên cứu của chúng tôi khi có sự 
phù hợp với các kết quả đã được y văn trên thế 
giới công bố. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
thấp hơn rõ rệt kết quả nghiên cứu của 
Salehiniya H và cộng sự thực hiện khảo sát trực 
tuyến trên 320 bác sĩ nha khoa tại các cơ sở nhà 
nước và tư nhân ở Iran vào 5/2020 cho thấy, tỉ 
lệ bác sĩ bị lo lắng chung là 42,5% [4]. Sự khác 
biệt có thể do nghiên cứu của Salehiniya H thực 
hiện trên đối tượng là các bác sĩ nha khoa, trong 
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khi nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên cả 
hai nhóm đối tượng bác sĩ và trợ thủ nha khoa 
(điều dưỡng, kỹ thuật viên). Phân theo mức độ, 
trong nghiên cứu của chúng tôi có tỉ lệ nhân viên 
chăm sóc răng miệng có biểu hiện lo lắng ở các 
mức độ từ nhẹ, vừa, nặng và rất nặng lần lượt là 
5,2%; 11,6%; 2,4% và 4,0%, Trong đó, mức độ 
từ vừa đến rất nặng chiếm tới 18%. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với nghiên 
cứu của tác giả Lưu Thị Liên nghiên cứu về 
stress, lo âu và trầm cảm trên 355 nhân viên y tế 
tại Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn, Hà Nội với tỉ 
lệ nhân viên y tế biểu hiện lo âu ở các mức độ 
nhẹ, vừa, nặng và rất nặng là 4,79%, 15,49%, 
2,82% và 2,25% [5]. Sự khác biệt có thể do 
nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên cỡ mẫu 
nhỏ hơn (251 người so với 355 người) với đối 
tượng là cán bộ nhân viên y tế chuyên ngành 
riêng về răng hàm mặt, trong khi đó nghiên cứu 
của tác giả Lưu Thị Liên đánh giá chung ở nhân 
viên y tế tuyến huyện với nhiều vị trí công việc 
khác nhau. Bên cạnh đó, với các trường hợp 
nhân viên chăm sóc răng miệng có mức lo lắng 
từ nặng (2,4%) đến rất nặng (4,0%) cần được 
khuyến nghị có thêm sự quan tâm, hỗ trợ từ các 
cấp lãnh đạo đơn vị nhằm can thiệp, điều trị tâm 
lý phù hợp nhằm tránh những ảnh hưởng đến 
sức khỏe. 

*Tình trạng stress của nhân viên chăm 
sóc răng miệng. Tỉ lệ stress chung của nhân 
viên chăm sóc răng miệng ở bệnh viện Răng 
Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trong nghiên cứu 
của chúng tôi là 12,4%. Phân theo mức độ thì tỉ 
lệ bị stress từ mức độ nhẹ, vừa, nặng cho đến 
rất nặng tương ứng là 3,6%, 6,4%, 1,6% và 
0,8%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp 
hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Y 
Phương và công sự thực hiện đánh giá tỉ lệ trầm 
cảm, lo âu, stress ở trên 670 nhân viên y tế tại 
bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang và 5 trung 
tâm y tế huyện (Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Hải, 
Châu Thành, U Minh Thượng) đã ghi nhận tỉ lệ 
stress chung là 15,1%, trong đó mức độ nhẹ 
(6,6%), vừa (5,5%), nặng (2,1%), rất nặng và 
0,9% [6]. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi lại cao hơn so với kết quả nghiên cứu 
mô tả cắt ngang của Nguyễn Thị Lam Ngọc và 
cộng sự được thực hiện trên 398 nhân viên y tế 
tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ được phỏng vấn thông qua bộ câu hỏi tự 
điền theo thang DASS – 21 từ 10/2021 – 5/2022 
cho thấy tỉ lệ nhân viên y tế mắc stress là 10,3% 
với phân loại mức độ từ nhẹ, vừa, nặng, rất nặng 
tương ứng là 6,8%, 2,5%, 1% và 0% [2]. Sự 

khác biệt này có thể do cỡ mẫu nghiên cứu của 
chúng tôi nhỏ hơn (251 so với 670 so với 398) và 
thực hiện trên nhóm đối tượng chuyên ngành 
gồm cả bác sĩ răng hàm mặt và trợ thủ nha khoa 
(điều dưỡng, kỹ thuật viên) hỗ trợ chăm sóc 
răng miệng, trong khi đó nghiên cứu của Nguyễn 
Ngọc Y Phương thực hiện trên nhân viên y tế đa 
dạng gồm cả khối khám chữa bệnh và y tế dự 
phòng tuyến tỉnh/huyện của tỉnh Kiên Giang, 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Lam Ngọc thực hiện 
trên nhân viên y tế tại các bệnh viện trên địa bàn 
thành phố Cần Thơ nên tính chất công việc sẽ 
không có sự tương đồng để so sánh. Thực tế, 
nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, do 
tính chất công việc đặc thù của nha sĩ phải đứng 
nhiều để thực hiện thao tác lặp đi lặp lại trong 
thời gian dài, cùng những yếu tố khác về khối 
lượng công việc lớn, sự không hợp tác của bệnh 
nhân… dẫn tới những khó chịu, và trạng thái 
cảm xúc stress cho các nha sĩ [7]. Một nghiên 
cứu khác của tác giả Nguyễn Minh Quân và cộng 
sự cho thấy trong 244 nhân viên y tế, tỉ lệ stress 
chung là 80,3% với stress mức độ rất nặng là 
12,3%, mức độ nặng là 27,9%, mức độ vừa là 
22,5% và mức độ nhẹ là 17,6% [8] lại có kết 
quả cao hơn rất nhiều so với kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi. Điều này được giải thích do 
nghiên cứu của Nguyễn Minh Quân được thực 
hiện trên các nhân viên y tế tại thành phố Hồ Chí 
Minh trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát 
mạnh nhất với số ca mắc lớn và điều kiện làm 
việc luôn quá tải. Điều này đã có ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tinh thần làm việc của nhân 
viên y tế và có thể đã góp phần làm tăng tỉ lệ 
stress của nhân viên y tế. 

*Tình trạng trầm cảm của nhân viên 
chăm sóc răng miệng. Tỉ lệ trầm cảm chung 
của nhân viên chăm sóc răng miệng ở Bệnh viện 
Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trong nghiên 
cứu của chúng tôi là 16,7%. Phân theo mức độ 
thì tỉ lệ bị trầm cảm từ mức độ nhẹ, vừa, nặng 
cho đến rất nặng tương ứng là 10,0%, 4,8%, 
0,4% và 1,6%. Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi cao hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Lam Ngọc ghi nhận tỉ lệ trầm cảm chung của 
nhân viên y tế là 6,8% và tỉ lệ nhân viên y tế 
mắc trầm cảm từ mức nhẹ, vừa, nặng đến rất 
nặng tương ứng là 3,0%, 2,5%, 0,8% và 0,5% 
[2]. Sự khác biệt có thể do khác biệt về cỡ mẫu 
nghiên cứu (nghiên cứu của chúng tôi là 251 
người và nghiên cứu của Nguyễn Thị Lam Ngọc 
là 398 nhân), địa bàn công tác và đặc thù công 
việc khác nhau (nghiên cứu của chúng tôi trên 
nhóm đối tượng công tác tại bệnh viện chuyên 
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ngành về chăm sóc răng miệng tại Hà Nội so với 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Lam Ngọc thực hiện 
trên nhân viên Y tế tại bệnh viện đa khoa thành 
phố Cần Thơ). Ngoài ra, sự khác biệt còn còn có 
thể do sự thay đổi mức độ trầm cảm theo thời 
gian nghiên cứu, đặc thù môi trường làm việc 
của đối tượng nghiên cứu hoặc việc tham gia các 
hoạt động tăng cường liên quan đến phòng 
chống dịch bệnh COVID-19. Theo nghiên cứu 
của Bùi Thanh Thúy và cộng sự (2021) sử dụng 
thang đo DASS-21 để đánh giá tình trạng trầm 
cảm ở 400 nhân viên y tế chăm sóc và điều trị 
bệnh nhân COVID19 (bao gồm cả bác sĩ và điều 
dưỡng) tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 
bệnh viện Đa khoa Ninh Bình cho thấy tỷ lệ nhân 
viên y tế bị trầm cảm là 14,8% [9]. Kết quả 
nghiên cứu này thấp hơn so với nghiên cứu của 
chúng tôi (14,8% so với 16,7%). Sự khác biệt có 
thể do cỡ mẫu nghiên cứu của chúng tôi nhỏ hơn 
(251 người) và đánh giá ở riêng nhóm đối tượng 
nhân viên trong khi nghiên cứu của Bùi Thanh 
Thúy đánh giá chung trên nhóm nhân viên y tế 
nói chung tại nhiều khoa phòng công tác tại 
bệnh viện. 
 

V. KẾT LUẬN 
Nhân viên chăm sóc răng miệng tại bệnh 

viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội có tỷ lệ 

bị lo lắng, trầm cảm, stress ở mức cao. 
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Mục tiêu: Mô tả thực trạng suy dinh dưỡng và 

một số yếu tố liên quan ở người bệnh cao tuổi tại 
bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đối tượng và 
phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 
bệnh nhân ≥ 60 tuổi đến khám và điều trị ngoại trú tại 
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bệnh viện Lão khoa Trung ương. Bệnh nhân được 
đánh giá suy dinh dưỡng theo tiêu chuẩn GLIM (lựa 
chọn đối tượng nguy cơ suy dinh dưỡng và suy dinh 
dưỡng bằng bộ công cụ MNA, đánh giá các tiêu chí 
căn nguyên liên quan khẩu phần ăn, tình trạng  viêm 
và tiêu chí kiểu hình về giảm trọng lượng cơ thể, chỉ 
số khối BMI, khối lượng cơ xác nhận qua BIA cũng 
như các yếu tố liên quan suy dinh dưỡng đến hoạt 
động chức năng hàng ngày (ADL, IADL), suy giảm 
nhận thức MMSE, mức độ trầm cảm/lo âu (Mini GDS). 
Kết quả: Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 
74,6 ± 7,3, tỉ lệ nữ chiếm 72,9%. Tỷ lệ suy dinh 
dưỡng 25,6%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê 
giữa tuổi, sống cô đơn, suy giảm hoạt động chức năng 
hàng ngày (ADL), suy giảm hoạt động chức năng hàng 
ngày có sử dụng phượng tiện, dụng cụ (IADL), suy 


